
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG1632H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DG1632H001  Huỳnh Tuấn Anh  DG1632H1  99 97 2.36 KL115  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật  2  TN3216H   

 2  DG1632H009  Nguyễn Việt Phương Em  DG1632H1  99 83 2.27 

KL115
KL314
KL370
KL302

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 10
 2

 TN3216H

 
191

 191
 171
 

 
 F

  F
  F
 

 3  DG1632H018  Nguyễn Quốc Huy  DG1632H1  99 51 2.46 

KL314
KL373
KL401
KL375
KL386
KL389
KL115
KL333
KL335
KL210
KL372
KL332
KL344
KL370
KL309
KL365
KL388
KL327
KL331

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Tội phạm học
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về cạnh tranh
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về thanh tra
 Luật ngân hàng
 Luật đất đai
 Tư pháp quốc tế 1

 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3216H

191
 182
 182
 182
 191
 182
 182
 182
 191
 191
 182
 191
 181
 191
 181
 182
 182
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 4  DG1632H023  Văn Bá Kiết  DG1632H1  99 87 2.00 
KL370
KL210

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 10
 2  TN3216H

191
 191
 

 F
  F
 

 5  DG1632H025  Nguyễn Trần Như Lai  DG1632H1  99 97 2.54 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3216H   

 6  DG1632H035  Hồ Minh Lý  DG1632H1  99 97 2.63 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3216H 182
 

 F
 

 7  DG1632H040  Mai Yến Nhi  DG1632H1  99 88 2.63 

KL114
KL401
KL353
KL375

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Tội phạm học
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
HC
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 2
 3

 TN3216H

172
 182
 172
 182
 

 F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG1632H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DG1632H040  Mai Yến Nhi  DG1632H1  99 88 2.63 KL122  Luật hôn nhân và gia đình  2  TN3216H 172

 
 F

 

 8  DG1632H047  Bùi Viết Phương  DG1632H1  99 83 2.14 

KL353
KL115
KL210
KL370

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216H

182
 182
 191
 191
 

 F
  F
  F
  F
 

 9  DG1632H048  Nguyễn Thị Thảo Phương  DG1632H1  99 97 2.52 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3216H   

 10  DG1632H051  Nguyễn Thanh Sang  DG1632H1  99 95 2.47 
KL314
KL210

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2
 2  TN3216H

 
 

 
 

 11  DG1632H052  Đoàn Văn Sang  DG1632H1  99 97 2.35 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3216H   

 12  DG1632H056  Huỳnh Minh Tân  DG1632H1  99 95 2.40 
KL114
KL210

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2
 2  TN3216H

182
  

 F
  

 13  DG1632H071  Nguyễn Thị Thanh Trúc  DG1632H1  99 97 2.63 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3216H   

 14  DG1632H075  Ngô Lê Phương Uyên  DG1632H1  99 95 2.15 
KL315
KL210

 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2
 2  TN3216H

 
191

 

 
 F

 
 15  DG1632H084  Lê Quang Huy  DG1632H1  99 97 2.35 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3216H   

 16  DG1632H086  Lê Thị Cẩm Tú  DG1632H1  99 97 2.51 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3216H   

 17  DG1632H087  Lê Quang Tuấn  DG1632H1  99 56 2.21 

KL115
KL314
KL333
KL389
KL210
KL332
KL370
KL375
KL401
KL102
KL331
KL372
KL335
KL365
KL373
KL386
KL388

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Tư pháp quốc tế 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Tội phạm học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216H

182
 191
 182
 182
 191
 191
 191
 182
 182
 181
 182
 182
 191
 182
 182
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 18  DG1632H088  Nguyễn Phan Vĩnh  DG1632H1  99 83 2.29 
KL210
KL315
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216H
191

  
191

 

 F
  

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG1632H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  DG1632H088  Nguyễn Phan Vĩnh  DG1632H1  99 83 2.29 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3216H 182

 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG1432M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DG1432M533  Lê Văn Hợp  DG1432M1  139 137 2.34 KL115  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật  2  TN3214M   
 2  DG1432M539  Nguyễn Văn Khang  DG1432M1  139 137 1.67 KL309  Luật hình sự 3  2  TN3214M   

 3  DG1432M541  Nguyễn Nhất Khoa  DG1432M1  139 136 2.80 ML011  Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 3  TN3214M 171
 

 F
 

 4  DG1432M551  Đoàn Hữu Luân  DG1432M1  139 137 2.29 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3214M 182
 

 F
 

 5  DG1432M564  Lê Hữu Phước  DG1432M1  139 125 2.08 
KL389
KL115
KL370

 Pháp luật về cạnh tranh
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3214M
181

 182
 191
 

 F
  F
  F
 

 6  DG1432M566  Nguyễn Hoàng Phương  DG1432M1  139 130 2.21 

KL302
KL389
KL409
KL365

 Luật hiến pháp 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật dân sự 2
 Pháp luật về thanh tra

 2
 2
 3
 2

 TN3214M

162
 181
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  7  DG1432M572  Nguyễn Minh Quí  DG1432M1  139 137 2.04 KL301  Luật hiến pháp 1  2  TN3214M 181

 
 F

 

 8  DG1432M580  Nguyễn Trường Sơn  DG1432M1  139 132 1.97 
KL373
KL115
KL409

 Luật tố tụng dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật dân sự 2

 2
 2
 3

 TN3214M
181

 182
 171
 

 F
  F
  F
 

 9  DG1432M581  Huỳnh Hữu Tài  DG1432M1  139 131 2.10 

KL309
KL335
KL404
KL115

 Luật hình sự 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật

 2
 2
 2
 2

 TN3214M

 
 
 

182
 

 
 
 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


